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John Inniss Howell 
Tổng Giám Đốc

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

rằng đồng vốn của mình đã được ủy thác 
cho những nhà quản lý đầu tư chuyên 
nghiệp, giàu kinh nghiệm và am hiểu thị 
trường đầu tư, đang quản lý những quỹ 
đầu tư lớn nhất ở Việt Nam.

Tôi hoàn toàn tin rằng khi nền kinh tế bình 
ổn trở lại, sản phẩm Phú-Bảo gia Đầu tư 
sẽ ngày càng được khách hàng ưa chuộng 
bởi những tính năng ưu việt của sản phẩm 
này, và sẽ là động lực chủ chốt đẩy mạnh 
sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân 
thọ Việt Nam. 

Tôi xin chân thành cám ơn quý khách 
hàng đã tiếp tục tin tưởng và giao phó 
trọng trách bảo vệ tài chính gia đình của 
mình cho công ty Prudential. Xin chúc quý 
khách hàng sức khỏe, mọi sự tốt đẹp nhất 
và một năm thành công!

Ngày 25 tháng 03 năm 2009

Tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý khách 
hàng báo cáo thường niên của sản phẩm 
Phú-Bảo gia Đầu tư số đầu tiên nhân 
dịp kỷ niệm một năm hoạt động của sản 
phẩm Phú-Bảo gia Đầu tư trên thị trường 
Việt Nam.

Từ khi Prudential bắt đầu chính thức hoạt 
động tại Việt Nam năm 1999, chúng tôi 
đã ngày càng phát triển lớn mạnh và trở 
thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng 
đầu tại Việt Nam. Prudential Việt Nam với 
mười năm phát triển đã, đang và sẽ luôn 
đưa ra thị trường những sản phẩm bảo 
hiểm nhân thọ và giải pháp tài chính sáng 
tạo, linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng. Tại Việt Nam, danh mục sản 
phẩm của chúng tôi rất đa dạng bao gồm 
dòng sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo 
hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đầu 
tư, sản phẩm hưu trí, sản phẩm bảo vệ, 
các sản phẩm này giúp khách hàng hoàn 
thiện các kế hoạch tài chính của cá nhân 
và gia đình.

Tập đoàn Prudential đã liên tục có những 
thành công rực rỡ trong việc kinh doanh 
sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị trên thị 
trường Châu Á. Tại Việt Nam, Prudential 
lần đầu tiên ra mắt loại hình bảo hiểm này 

vào đầu năm 2008. Chúng tôi vô cùng tự 
hào là người tiên phong trong việc giới 
thiệu sản phẩm Phú-Bảo gia Đầu tư tại 
thị trường Việt Nam. Phú-Bảo gia Đầu tư 
chính là một giải pháp cung cấp cho quý 
khách hàng tính bảo vệ vốn có của sản 
phẩm bảo hiểm, đồng thời cung cấp thêm 
một tiềm năng tích lũy tài sản thông qua 
các cơ hội đầu tư. Khi tham gia Phú-Bảo 
gia Đầu tư, tùy theo khả năng chấp nhận 
rủi ro, khách hàng có thể quyết định việc 
đầu tư của mình thông qua sự lựa chọn 
các quỹ liên kết đơn vị có sẵn như là Quỹ 

 Cổ Phiếu Việt Nam, Quỹ  
Tăng Trưởng, Quỹ  Cân Bằng, 
Quỹ  Bền Vững, Quỹ  Trái 
Phiếu Việt Nam và Quỹ  Bảo Toàn. 
Sự ra đời của Phú-Bảo gia Đầu tư không 
những hoàn thiện hóa danh mục sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential 
mà còn góp phần đa dạng hóa danh mục 
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại thị trường 
Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn và thị trường 
chứng khoán biến động như hiện nay, 
chắc hẳn rằng quý khách hàng có nhiều do 
dự khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. 
Thế nhưng, khi quyết định chọn Phú-Bảo 
gia Đầu tư, khách hàng hoàn toàn yên tâm 

Quý Khách Hàng Prudential thân mến,
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Tên Quỹ Mục tiêu Chính sách và Rủi ro Đầu tư Lĩnh vực Đầu tư

Quỹ 
Cổ Phiếu Việt Nam

Tối đa hóa tổng thu nhập từ 
trung đến dài hạn

Đầu tư vào danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam 
có tiềm năng tăng trưởng vốn cao 
Rủi ro đầu tư: Cao

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán 
đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
Việt Nam (tối thiểu 80%)

Quỹ   
Tăng Trưởng

Tạo ra thu nhập cao từ trung 
đến dài hạn

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng 
đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao, 
đồng thời đầu tư vào các tài sản đầu tư có thu 
nhập ổn định
Rủi ro đầu tư: Trung bình cao

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán 
đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
Việt Nam (55% – 85%)
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công 
ty và tiền gửi ngân hàng (15% – 45%)

Quỹ  
Cân Bằng

Tạo ra sự phối hợp cân 
bằng giữa thu nhập ổn định 
và sự tăng trưởng vốn trung 
và dài hạn

Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt 
Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao và các tài 
sản đầu tư có thu nhập ổn định
Rủi ro đầu tư: Trung bình

Trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công 
ty và tiền gửi ngân hàng (35% – 65%)
Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán 
đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
Việt Nam (35% – 65%)

Bạn được toàn quyền quyết định kế hoạch đầu tư với sáu quỹ  khác nhau,
tùy theo kế hoạch tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của cá nhân

Phú–Bảo gia Đầu tư mang lại cho bạn các quyền lợi vượt trội sau

Phú–Bảo gia Đầu tư
Một sản phẩm cho hàng triệu ước mơ
Vừa Giúp Tăng Trưởng Vốn, Vừa Bảo Vệ Cuộc Sống

• 	 Tạo dựng tài sản trong dài hạn với nhiều 
sự lựa chọn trong đầu tư

	 Tài sản của bạn có khả năng gia tăng thông 
qua việc lựa chọn 6 quỹ  tùy thuộc 
vào các mục tiêu đầu tư khác nhau từ đầu 
tư phần lớn vào cổ phiếu hoặc đầu tư nhiều 
vào trái phiếu. Bạn cũng có thể lựa chọn để 
kết hợp các hình thức đầu tư này vừa cổ 
phiếu vừa trái phiếu.

• 	 Gia tăng sự bảo vệ toàn diện gia đình bạn

	 Quyền lợi bảo vệ với sự linh hoạt trong việc 
lựa chọn số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu 
cầu bảo vệ của bạn. Thêm vào đó, bạn còn 
được bảo vệ trước những rủi ro về bệnh lý 
nghiêm trọng hay tàn tật mà chỉ cần đảm 
bảo mức phí bảo hiểm theo quy định, khi 
quyết định chọn thêm các quyền lợi bảo 
hiểm bổ trợ. 

• 	 Khoản thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn 
sẽ gia tăng số tiền tiết kiệm của bạn

	 Bạn sẽ được nhận khoản thưởng duy trì 
hợp đồng vào mỗi 5 năm kể từ cuối năm 
hợp đồng thứ 10. Giá trị quỹ của hợp đồng 
càng lớn, khoản thưởng duy trì hợp đồng 
càng cao.

• 	 Mang đến cho bạn sự linh hoạt để phù 
hợp với các nhu cầu trong cuộc đời bạn

	 Linh hoạt rút trước một khoản tiền khi bạn 
cần trong trường hợp có nhu cầu tài chính 
cấp bách, bạn toàn quyền được rút trước 
một phần giá trị quỹ của hợp đồng. Bạn có 
thể thực hiện việc rút trước kể từ năm hợp 
đồng thứ 3 trở đi và tuân theo những quy 
định của việc rút trước này.

	 Linh hoạt và toàn quyền trong việc gia tăng 
khả năng đầu tư với quyền đầu tư thêm khi 
bạn dư dả về tài chính. 

	 Toàn quyền thay đổi phí bảo hiểm và số tiền 
bảo hiểm

	 Bạn có thể tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm 
kể từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 2 
hoặc phí bảo hiểm kể từ ngày kỷ niệm năm 
hợp đồng thứ 5 sao cho phù hợp với những 
nhu cầu luôn thay đổi của mình và những 
quy định của công ty.

Phú-Bảo gia Đầu tư và những quyền lợi SIP

SIP trong Phú-Bảo gia Đầu tư chính là hai 
quyền lợi sau:

• 	 SIP: (Savings, Investments and Protection) 
Tiết kiệm, Đầu tư và Bảo vệ

	 Đây chính là một giải pháp giúp bạn “Tiết 
kiệm” cho một mục tiêu tài chính dài hạn, 
giúp bạn “Đầu tư” thông qua nhiều sự chọn 
lựa các quỹ  sao cho phù hợp với 
nhu cầu của mình, và đồng thời đây cũng 
chính là một giải pháp giúp “Bảo vệ” bạn và 
những người thân yêu của mình với những 
quyền lợi bảo hiểm cơ bản.

• 	 SIP: (Systematic Investment Planning) Kế 
hoạch đầu tư có hệ thống

	 Tham gia Phú-Bảo gia Đầu tư, bạn sẽ có 
được những quyền lợi từ một kế hoạch đầu 
tư dài hạn có tính hệ thống. Đây chính là 
một kế hoạch trọn đời, vì vậy bạn hoàn toàn 
có thể đầu tư đến bao lâu bạn muốn (tối 
đa 80 tuổi). Bạn cũng có thể chủ động lựa 
chọn những định kỳ đóng phí hàng tháng, 
hàng quý, hàng sáu tháng hoặc hàng năm.
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TÓM LƯỢC SẢN PHẨM 

Sức mạnh của SIP 
Đầu tư liên tục và có hệ thống

Tên Quỹ Mục tiêu Chính sách và Rủi ro Đầu tư Lĩnh vực Đầu tư

Quỹ  
Bền Vững

Tạo thu nhập ổn định với 
khả năng tăng trưởng 
vốn trung và dài hạn

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư bằng 
đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, đồng thời đầu 
tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn
Rủi ro đầu tư: Trung bình thấp

Trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu 
công ty và tiền gửi ngân hàng (55% – 85%)
Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán 
đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán Việt Nam (15% – 45%)

Quỹ  
Trái Phiếu Việt Nam

Tạo thu nhập ổn định Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng đồng 
Việt Nam có thu nhập ổn định
Rủi ro đầu tư: Thấp

Trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu 
công ty và tiền gửi ngân hàng (tối thiểu 80%)

Quỹ  
Bảo Toàn

Tạo thu nhập ổn định song 
song với bảo toàn vốn

Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng đồng Việt 
Nam bao gồm các công cụ vốn ngắn hạn
Rủi ro đầu tư: Rất thấp

Tiền gửi ngân hàng có thời hạn từ 12 tháng trở 
xuống (tối thiểu 60%)
Các công cụ vốn có thời hạn từ 6 tháng trở xuống, 
bao gồm cả trái phiếu kho bạc và trái phiếu chính 
phủ (tối đa 40%)

Lưu ý: Vui lòng tham khảo thêm Tài liệu giới thiệu sản phẩm, Quy tắc điều khoản hợp đồng và Bảng minh họa tính phí để biết thêm chi tiết về sản phẩm.

Một trong những phương thức đầu tư thành 
công trong thị trường chứng khoán chính là 
phải thiết lập một kế hoạch đầu tư có hệ thống 
trong một thời gian xác định, với một số tiền 
được đầu tư đều đặn mỗi kỳ cho dù thị trường 
có biến động. Phương thức này gọi là “Bình 
quân phí đầu tư” và được thiết lập để hạn chế 
rủi ro từ thị trường.

Nếu thị trường đi xuống, nhà đầu tư mua được 
nhiều cổ phiếu hơn vì giá thấp.

Nếu thị trường đi lên, nhà đầu tư đã sở hữu 
được một lượng cổ phiếu và bây giờ mua 
thêm được một số cổ phiếu nữa ít hơn kỳ 
trước bởi giá cao.

Phương thức này sẽ giúp bạn tối đa hóa đồng 
vốn của mình.

Điều dĩ nhiên là các nhà đầu tư thường có 
hứng khởi với thị trường sôi động theo hướng 
đi lên và cảm thấy thất vọng khi thị trường đi 
xuống. Điều này dẫn đến việc mua vào khi giá 
cao và bán ra khi giá thấp. Ngược lại, đầu tư 
một cách đều đặn với các khoản mục và theo 
kế hoạch đầu tư định trước sẽ giúp bạn tối đa 
hóa đồng vốn của mình theo nguyên tắc “Bình 
quân phí đầu tư”, thể hiện qua bảng minh họa 
dưới đây. Bảng này cho phép so sánh kết quả 
đầu tư giữa một người đầu tư một lúc với số 
tiền bằng tổng vốn đầu tư của một người đầu 
tư đều đặn vào mỗi kỳ.

Nguyên tắc này cũng cho thấy rằng khi bạn 
đầu tư một cách đều đặn, chính bạn đã bảo 
vệ mình trước sự biến động của thị trường, 
và bạn sẽ có được những lợi thế cho dù thị 
trường có tăng hay giảm.

Cho dù rất khó để dự đoán được thời điểm 
tăng hay giảm của thị trường, một người đầu 
tư đều đặn trong thời gian dài sẽ có được kết 
quả đầu tư cao hơn nhiều so với những người 
chỉ đầu tư một lần tổng số vốn của mình cùng 
một lúc. Nghe có vẻ khó tin, nhưng điều đó 
thực sự chính xác. Hãy cùng kiểm chứng với 
những số liệu sau:

Thị trường luôn tăng trưởng
Kỳ Số Tiền 

Đầu tư (phí)
Giá Đơn Vị Số Lượng 

Đơn Vị

1 2.000 10,00 200,00
2 2.000 10,10 198,02
3 2.000 10,20 196,08
4 2.000 10,25 195,12
5 2.000 10,30 194,17
6 2.000 10,50 190,48
7 2.000 10,70 186,92
8 2.000 11,00 181,82
9 2.000 11,20 178,57
10 2.000 11,30 176,99
11 2.000 11,50 173,91
12 2.000 11,85 168,78
TC 24.000 2.240,86

Giá trung bình 10,74
Số Đơn vị mua được với 
giá TB

2.234,29

Lợi nhuận ròng = 2.240,86 - 2.234,29 = 6,57

Thị trường bị sụt giảm
Kỳ Số Tiền 

Đầu tư (phí)
Giá Đơn Vị Số Lượng 

Đơn Vị

1 2.000 12,00 166,67
2 2.000 11,85 168,78
3 2.000 11,50 173,91
4 2.000 11,30 176,99
5 2.000 11,25 177,78
6 2.000 11,10 180,18
7 2.000 10,95 182,65
8 2.000 10,70 186,92
9 2.000 10,60 188,68
10 2.000 10,45 191,39
11 2.000 10,25 195,12
12 2.000 10,15 197,04
TC 24.000 2.186,10

Giá trung bình 11,01
Số Đơn vị mua được với 
giá TB

2.180,17

Lợi nhuận ròng = 2.186,10 - 2.180,17 = 5,93

Thị trường biến động lên xuống
Kỳ Số Tiền 

Đầu tư (phí)
Giá Đơn Vị Số Lượng 

Đơn Vị

1 2.000 10,00 200,00
2 2.000 10,10 198,02
3 2.000 9,50 210,53
4 2.000 8,70 229,89
5 2.000 8,30 240,96
6 2.000 8,00 250,00
7 2.000 8,50 235,29
8 2.000 9,00 222,22
9 2.000 6,50 307,69
10 2.000 8,10 246,91
11 2.000 9,60 208,33
12 2.000 10,50 190,48
TC 24.000 2.740,33

Giá trung bình 8,90
Số Đơn vị mua được với 
giá TB

2.696,63

Lợi nhuận ròng = 2.740,33 - 2.696,63 = 43,70
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2008

Tài Sản Cổ Phiếu VN Tăng Trưởng Cân Bằng Bền Vững Trái Phiếu VN Bảo Toàn Tổng Cộng

Tiền & Tương Đương Tiền  4.181.520.286  2.873.602.390  2.981.824.248  3.006.814.537  3.217.191.597  5.453.320.381  21.714.273.439 

Trái Phiếu  -  6.085.165.923  11.777.085.879  18.588.700.153  32.550.795.739  -  69.001.747.694 

Cổ Phiếu  22.808.631.112  13.430.599.783  10.815.043.266  7.102.241.080  -  -  54.156.515.241 

Tổng Tài Sản 26.990.151.398 22.389.368.096 25.573.953.393  28.697.755.770  35.767.987.336  5.453.320.381 144.872.536.374 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 

 Tên Quỹ Số Dư Đầu Kỳ Tăng/Giảm Trong Kỳ Số Dư Cuối Kỳ 

Số tiền Số đơn vị quỹ Giá Bán Số tiền Số đơn vị quỹ Giá Bán Số tiền Số đơn vị quỹ Giá Bán

Cổ Phiếu Việt Nam  29.397.458.607  2.939.745,86 10.000  (2.407.307.209)  1.997.531  (4.533)  26.990.151.398  4.937.276,97  5.467 

Tăng Trưởng  30.055.903.959  3.005.590,40 10.000  (7.666.535.863)  261.151  (3.146)  22.389.368.096  3.266.741,76  6.854 

Cân Bằng  30.564.297.705  3.056.429,77 10.000  (4.990.344.312)  167.843  (2.068)  25.573.953.393  3.224.272,94  7.932 

Bền Vững  31.116.343.822  3.111.634,38 10.000 (2.418.588.052)  48.397  (918)  28.697.755.770  3.160.030,94  9.082 

Trái Phiếu Việt Nam  32.086.845.299  3.208.684,53 10.000  3.681.142.037  98.917  814  35.767.987.336  3.307.601,71 10.814 

Bảo Toàn  5.453.320.381  516.206  10.565  5.453.320.381  516.205,94 10.565 

Tổng cộng 153.220.849.392 15.322.084,94 (8.348.313.018)  3.090.045,32 144.872.536.374 18.412.130,26 

PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:  36.555.530.600 VND
Số phí bảo hiểm phân bổ cho phí ban đầu:  14.002.524.050 VND
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị:  21.151.728.356 VND
Giá trị tài sản ròng và số đơn vị quỹ của các quỹ liên kết đơn vị:

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Nội Dung Cổ Phiếu VN Tăng Trưởng Cân Bằng Bền Vững Trái Phiếu VN Bảo Toàn Tổng Cộng

Phí bảo hiểm của chủ hợp 
đồng phân bổ cho quỹ liên 
kết đơn vị 

 15.374.404.466  2.424.692.623  1.762.365.327  552.941.384  956.542.971  80.781.585  21.151.728.356 

Phần đóng góp bổ sung của 
chủ sở hữu  5.000.000.000  5.000.000.000 

Thu nhập:  (15.679.076.662)  (9.279.635.136)  (6.008.266.839)  (2.489.053.388)  3.107.588.692  362.114.821  (29.986.328.512)

Trái phiếu  -  438.393.629  848.456.638  1.339.185.788  2.345.057.087  -  4.971.093.142 

Cổ phiếu  (16.349.500.212)  (10.274.577.449)  (7.434.232.170)  (4.410.587.896)  -  -  (38.468.897.727)

Tiền gửi ngân hàng  670.423.551  556.548.684  577.508.693  582.348.720  762.531.605  362.114.821  3.511.476.073 

Tổng thu nhập  (304.672.196)  (6.854.942.513)  (4.245.901.512)  (1.936.112.004)  4.064.131.663  5.442.896.406 (3.834.600.156)

Phí bảo hiểm rủi ro  1.250.544.055  297.571.595  246.738.110  88.625.129  106.313.942  4.177.387  1.993.970.218 

Phí quản lý hợp đồng 
bảo hiểm  186.587.684  44.399.231  36.814.611  13.223.331  15.862.594  623.288  297.510.739 

Hủy hợp đồng bảo hiểm  19.997.550  6.334.704  5.857.118  1.872.220  2.469.610  -  36.531.202 

Chuyển đổi quỹ liên kết đơn 
vị và phí có liên quan  (11.815.727)  14.012.774  39.945.222  9.288.928  (12.887.042)  (38.344.155)  200.000 

Phí quản lý đầu tư  657.321.451  449.275.046  415.087.739  369.466.440  271.230.522  23.119.505  2.185.500.703 

Tổng chi phí và quỹ 
chuyển ra  2.102.635.013  811.593.350  744.442.800  482.476.048  382.989.626  (10.423.975)  4.513.712.862 

Chênh lệch giữa thu nhập 
và chi phí  (2.407.307.209)  (7.666.535.863)  (4.990.344.312)  (2.418.588.052)  3.681.142.037  5.453.320.381  (8.348.313.018)

Các số liệu tài chính trình bày trên đây được trích ra từ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2008 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán, theo đó báo cáo kiểm 
toán phát hành ngày 24/03/2009 đã được trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần.
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BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ TÀI SẢN NGÀY 31/12/2008

Sáu Quỹ 

Quỹ Cổ Phiếu 
Việt Nam 

Quỹ Trái Phiếu 
Việt Nam Quỹ Tăng Trưởng 

CỔ PHIẾU TIỀN MẶT TRÁI PHIẾU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Quỹ Cân Bằng Quỹ Bền Vững Quỹ Bảo toàn

15%

85%

9%

91% 60%

13%

27%

42%

46%

12%

65%

10%

25%

6%

94%

Đầu Tư Bảo VệTiết Kiệm
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06 Phú-Bảo gia Đầu tư

Hai Quỹ Căn Bản (Underlying funds)

TỶ TRỌNG CÁC CỔ PHIẾU LỚN NHẤT 
TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ CỔ PHIẾU

QUỸ TRÁI PHIẾU
Tỷ suất lợi nhuận của quỹ tốt hơn tỷ suất lợi nhuận so 
sánh (trái phiếu chính phủ 10 năm) 7,8% lũy kế năm

QUỸ CỔ PHIẾU
Tỷ suất lợi nhuận của quỹ tốt hơn tỷ suất lợi nhuận 
so sánh (VN Index - VNI) 12,6% lũy kế năm

PHÂN BỔ NGÀNH - DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA 
QUỸ CỔ PHIẾU

Quỹ trái phiếu Tỷ suất lợi nhuận so sánh
(Trái phiếu chính phủ 10 năm)

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0
1 Tháng 3 Tháng

9,4% 9,9%

35,0%

45,2%

10,3%

2,5%

Lũy kế năm

Tỷ suất lợi nhuận (%)

Tỷ suất lợi nhuận so sánh 
(VN Index+1%)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

1 Tháng 3 Tháng Lũy kế năm

3,6%
0,4%

-14,8%

-30,6%

-45,2%

-57,8%

10.0

0

-10.0

-20.0

-30.0

-40.0

-50.0

-60.0

Tiện ích	 17,3%

Vật liệu cơ bản	 2,8%

Hóa dầu	 8,3%

Xây dựng	 7,3%

Tài chính	 10,7%

Mậu dịch	 8,4%

Vận tải	 6,9%

Hàng tiêu dùng 	 35,5%
không có tính chu kỳ

PHÂN BỔ NGÀNH - 
DANH MỤC ĐẦU TƯ 
CỦA QUỸ CỔ PHIẾU

THAY ĐỔI GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

12.000
VND

10.000

8.000

6.000

4.000

Tuần 4 
Tháng 01/08

Tuần 52 
Tháng 12/08

Tăng Trưởng Trái PhiếuCổ Phiếu Cân Bằng Bền Vững Bảo Toàn

CÁC CỔ PHIẾU KHÁC	 29,3%

GMD	 5,0%

HCM CITY INFRAST	 4,3%

DRY CELL & STORA	 4,0%

PHARIMEXCO	 3,5%

CÁC CỔ PHIẾU 
LỚN NHẤT 

TRONG DANH 
MỤC ĐẦU TƯ 
CỦA QUỸ CỔ 

PHIẾU

VSH 	 14,9% Nông nghiệp	 2,8%

VNM	 14,1%

DPM	 7,1%

FPT	 6,9%

ACB	 6,9%

Quỹ cổ phiếu

DOMESCO MEDICAL	 4,0%
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Với tiềm lực tài chính vững mạnh, 
Tập đoàn Prudential có đầy đủ khả 
năng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
và hậu thuẫn cho sự phát triển của 
các công ty trong tập đoàn,
trong đó có Prudential Việt Nam

Phân Bổ Tài Sản
Với sản phẩm  khách hàng có thể lựa chọn đầu tư 6 loại quỹ 
khác nhau theo các mức độ rủi ro và khả năng sinh lợi khác nhau. Sáu 
quỹ  hiện thời là sự kết hợp của 3 loại tài sản đầu tư bao gồm 
cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (chi tiết được trình bày tại 
trang 2-3). Khách hàng chấp nhận mức độ rủi ro thấp có thể chọn Quỹ 

 Bảo Toàn với toàn bộ tài sản đầu tư vào tiền gửi ngắn hạn và 
trái phiếu ngắn hạn, hoặc Quỹ  Trái Phiếu Việt Nam với phần 
lớn tài sản đầu tư tập trung vào các loại trái phiếu, tiền gửi ngân hàng. 
Ngược lại khách hàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn và mong muốn 
có được khả năng sinh lợi cao hơn có thể chọn các quỹ có thành phần 
tài sản đầu tư vào cổ phiếu cao như Quỹ  Tăng Trưởng hay Quỹ 

 Cổ Phiếu Việt Nam. 

Việc phân bổ tài sản đầu tư phù hợp với chính sách đầu tư của từng 
quỹ  được thực hiện bởi những chuyên gia quản lý quỹ đầu tư 
chuyên nghiệp của Prudential. Kể từ ngày bắt đầu hoạt động vào tháng 
1 năm 2008 đến nay, tỷ lệ tiền gửi ngân hàng trong các quỹ  
luôn được giữ ở mức tối đa cho phép cho từng quỹ. Quyết định này 
dựa trên dự đoán thận trọng của các chuyên gia quản lý quỹ  
về tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và đã góp phần tích cực vào kết 
quả đầu tư của các quỹ. 

Hoạt Động Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
Việc quản lý danh mục đầu tư của các quỹ  được tổ chức riêng 
biệt theo hai quỹ căn bản (Underlying funds) là quỹ thu nhập ổn định 
(hay còn gọi là quỹ trái phiếu - fixed income) và quỹ cổ phiếu.

Quỹ trái phiếu

Trong khoảng thời gian từ khi quỹ bắt đầu hoạt động vào tháng 1 đến 
tháng 3 năm 2008 khi lãi suất thực của trái phiếu (bond yields) đang 
tăng lên dần, chúng tôi đã đầu tư 86% danh mục của quỹ trái phiếu vào 
trái phiếu. Sau đó, vào khoảng thời gian hè 2008 khi lãi suất thực của 
trái phiếu đang tăng lên rất nhanh, chúng tôi đã tiên lượng được rằng 
lãi suất thực trái phiếu sẽ bắt đầu giảm khi lạm phát có chiều hướng 
chậm lại. Vì thế chúng tôi đã nhanh chóng mua thêm nhiều trái phiếu 
trong thời gian này. Điều này đã góp phần tích cực vào kết quả đầu tư 
của quỹ trái phiếu.

Quỹ cổ phiếu

Chính vì có những dự đoán thận trọng về kinh tế vĩ mô trong suốt năm 
2008, chúng tôi đã không đầu tư nhiều vào cổ phiếu mà tối đa hóa 
lượng tiền mặt trong quỹ cổ phiếu. Về phương diện lựa chọn ngành 
nghề, chúng tôi đầu tư phần lớn tài sản của quỹ vào cổ phiếu của 
các công ty ngành hàng tiêu dùng không có tính chu kỳ (non-cyclical 
consumer stocks) (35%) và các công ty dịch vụ tiện ích (17%), cho dù 
trong thời gian đó chỉ số VN Index đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các 
ngành nghề khác như xây dựng, hàng tiêu dùng, tài chính và hóa dầu. 
Việc lựa chọn đầu tư vào các ngành nghề một cách hợp lý đã giúp quỹ 
cổ phiếu giảm thiểu được những tác động tiêu cực của thị trường.

Dự Đoán Tình Hình
Có thể nói chúng ta đang đối mặt với những biến động khôn lường của thị 
trường, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì thế việc dự báo 
tình hình thị trường trong thời điểm này là một việc hết sức khó khăn.

Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm và các phân tích chuyên môn, chúng tôi 
cho rằng trong tương lai gần, lãi suất có thể sẽ tiếp tục đi xuống do Ngân 
Hàng Nhà Nước Việt Nam có thể sẽ áp dụng chính sách giảm lãi suất cơ 
bản và giảm tỷ giá đồng Việt Nam. Chính sách này dựa trên cơ sở thừa 
thanh khoản ngân hàng, xu hướng thay đổi tích cực của tình hình lạm 
phát và các nỗ lực của chính phủ trong việc kích thích xuất khẩu để giảm 
thâm hụt thương mại. 

Với dự đoán trên, trong thời gian này chúng tôi sẽ quan tâm hơn đến 
trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Khi kinh tế vĩ mô dần dần ổn định và xu 
huớng lợi nhuận của các doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn, chúng tôi dự 
tính sẽ bán một số trái phiếu để đầu tư lại vào cổ phiếu. Tuy nhiên cũng có 
thể rằng thời điểm này không xảy ra ngay mà phải chờ đến 6 tháng cuối 
của năm 2009.

Về cổ phiếu, chúng tôi cho rằng do giá cổ phiếu hiện nay đã khá hấp dẫn 
cho nên khả năng cổ phiếu bị giảm giá thêm có thể không nhiều. Tuy 
nhiên, chúng tôi cũng chưa thấy được những tác nhân quan trọng có thể 
đẩy chỉ số VN Index lên và có thể trụ lại được lâu dài. Chúng tôi dự đoán 
rằng cổ phiếu sẽ có thể không thay đổi nhiều trong thời gian tới. Khi kinh tế 
vĩ mô có dấu hiệu phục hồi và ổn định cùng với việc các doanh nghiệp làm 
ăn hiệu quả trở lại, hy vọng là trong 6 tháng cuối của năm 2009, chúng tôi 
sẽ xem xét lại chiến lược đầu tư vào các ngành nghề phù hợp.
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08 Phú-Bảo gia Đầu tư

Phú-Bảo gia Đầu tư

1.	 Khởi đầu sớm

	 Đầu tư càng sớm, bạn càng có nhiều thời gian để gia tăng nguồn 
thu nhập của mình. Hãy đầu tư ngay từ bây giờ để tích lũy được 
nhiều lợi nhuận trong việc đầu tư của bạn.

2.	 Bảo vệ đồng vốn của bạn trước trượt giá - lạm phát có thể âm thầm 
làm giảm nguồn thu nhập của bạn mà bạn không hề nhận thấy

	 Lạm phát có lẽ là một yếu tố làm đồng tiền trượt giá nhiều nhất. Khi 
tiết kiệm và đầu tư, bạn phải luôn nhìn vào giá trị thực của kết quả 
đầu tư. Điều đó có nghĩa là nếu số tiền đầu tư của bạn tăng trưởng 
với mức lãi suất thấp hơn tỷ lệ trượt giá, việc đầu tư của bạn không 
tăng trưởng, hay thực tế bạn đang bị lỗ.

3.	 Xác định thời gian đầu tư rõ ràng

	 Thời gian đầu tư sẽ quyết định bạn muốn đầu tư đồng vốn của mình 
vào đâu. Nếu bạn muốn đầu tư lâu dài, điều đó có nghĩa là bạn có 
nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập của mình thông qua thị 
trường chứng khoán hơn là đầu tư trong ngắn hạn. Đầu tư trong 
ngắn hạn thường có nghĩa là bạn mong muốn bảo toàn đồng vốn và 
ổn định nguồn thu nhập của mình.

4.	 Hiểu được bạn muốn gì – khả năng chấp nhận rủi ro

	 Nếu như sự biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán 
làm bạn mất ngủ, tốt nhất bạn không nên đầu tư vào thị trường 
chứng khoán. Bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng đều có rủi ro, và 
điều quan trọng là bạn phải hiểu những rủi ro đó là gì, và bạn có 
khả năng chấp nhận rủi ro như thế nào, rồi sau đó hãy quyết định 
việc đầu tư của mình.

5.	 Đầu tư thường xuyên và có kỷ luật - giống như các hoạt động 
khác của bạn

	 Những bước đi nhỏ có thể giúp bạn vượt qua được những hòn 
đá lớn. Đầu tư thường xuyên và có kỷ luật luôn luôn giúp bạn đạt 
được những mục tiêu tiết kiệm dài hạn.

6.	 Hãy nghĩ đến yếu tố thời gian

	 Khi lập một kế hoạch đầu tư, người ta thường chờ cho giá của 
các chứng khoán đi xuống. Nhưng nếu phải chờ như vậy, bạn sẽ 
bỏ lỡ một vài cơ hội được tăng trưởng. Chính vì vậy, bạn cần lựa 
chọn một hình thức đầu tư mà bạn cảm thấy tự tin và phải dài hạn 
để bạn có thời gian chủ động trong sự biến động lên xuống của 
thị trường.

7.	 Xem lại việc đầu tư của mình - điều này giống như việc bạn sơn lại 
ngôi nhà của mình để chuẩn bị cho năm mới

	 Cuộc sống của bạn thay đổi thường xuyên theo thời gian – điều 
này làm thay đổi những nhu cầu cũng như những mục tiêu đầu tư 
của bạn, vì vậy việc xem lại kế hoạch đầu tư của bạn theo những 
khoảng thời gian xác định là điều quan trọng, bạn có thể thay đổi 
phương thức đầu tư của mình cho phù hợp những nhu cầu luôn 
thay đổi.
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